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PRÉFACE 


«La vertu est le principe de la nature humaine; la 
musique est la fleur de la vertu ». (Lé-Ky) 
SS SR Ste ths SS Z dé 4 9 GE 20 

.. „Les heures semblent bien longues pour les enfants que 
l'emploi du temps oblige à rester sans cesse attentifs. Il faut 
quils fassent de grands efforls pour ne pas se laisser distrai- 
re par foules les images rianles qui assaillent leur esprit: 
le soleil dans les feuilles, l'oiseau sur la branche, la plaine 
où le laboureur chante. Aussi, parfois les fins d'après-midi, 
ils ne réagissent plus, écoutent dune oreille indifférente les 
explications du maitre el n'ont qu'une hâle : entendre le 
fam-tam qui leur permettra de courir, de sauter, de siffler, de 
crier, choses si importantes pour eux. 

Mais soudain, un claquement de règle réveille ceux qui 
sendormaient. Vile, les cahiers sont ramassés, les bras 
croisés et, sur un signal, toutes les peliles voix chantent un 
chœur enthousiaste où chacun des enfants donne libre cours 
à son besoin de mouvements. C'est une résurrection. Les 
ieles se relèvent, les yeux brilleni de joie, la vie revient dans 
la classe tout à l'heure si morne, prouvant au maitre, une 
fois de plus, la vertu bienfaisante de la musique. 

L'importance du chant à l'école primaire est indéniable. 
La discipline y gagne. le développement physique aussi, 
et nulle lecon rest écoulée avec autant de ferveur que celle 
qui emprunte la forme d'une caplivante mélodie. 

C'est pourquoi une place importante est partout réservée 
à la musique dans la formation intellectuelle et morale des 
enfants. En Indochine cependant, où [Enseignement franco- 
indigène est à peine né d'hier, il na pas encore élé possible 
de lui donner une consécration officielle en prescriuani 
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des chants scolaires en annamile aux cours préparaloires 
et élémentaires, et l'élude de la gamme européenne el de 
quelques chants simples en français à partir du cours 
moyen. 

M. Nguuên-trung-Phán et M. Nguyén-trung-Nghé ont 
voulu obvier à cet oubli facheux et petit à pelit ils ont appris 
à leurs élèves à chanter. Les résullats oblenus leur ont 
donné loule salisfaction, el convaincus de l'influence heu- 
reuse du chant à l'école, ils intercallent volontiers entre 
deux exercices, un chœur de leur composition. Aussi leur 
classe respire-t-elle une gaielé, un entrain que l'on trouve 
rarement dans les écoles de ce pays. En publiant ce recueil, 
ils veulent que leurs collègues profilent de leur expérience et 
puissent comme eux tirer le meilleur parti de l'action bien- 
faisante de la musique. Tous ces airs soni connus, car en 
musique annamile, on ne crée pas, on adapte. Chacun y 
retrouvera les chants à bercer, les airs du Nord, les motifs 
mélancoliques des Nam-ai et Nam-binh sur lesquels M. M. 
Nguyên-Irung-Phán et Nguyên-Irung-Nghệ ont habilement 
greffé des leçons de morale, des conseils de savoir-vivre, 
des exhortations au travail et à la sagesse, qui viendront 
au secours des leçons du jour si souvent dogmaliques et 
ennuyenses pour l'élève. Apprendre en s'amusant, y-a-t-il 
méthode pédagogique plus séduisante ? 


Certes, il y aura dans le début quelques flollements chez 
les enfants peu habilués au chant choral. Mais une fois le 
ton donné, si le maitre s'aide d'un instrument et oblige 
chacun à marquer le « nhip », bien vite, ils se plieront a la 
discipline du rythme el arriveront à chanler en mesure. 
Il faudra, pour en tirer tout le profit désirable, que le 
chant soit exécuté à mi-voix, à un diapason assez élevé, 


gie" Ä e 
les enfants employant la voix de tête dans les notes les plus 
hautes et nuancant « piano» ou «forte» selon les motifs 
doux ou virils, 

Le lemps viendra où, comme en France, les programmes 
comprendront l'enseignement de la musique sous sa forme 
accessible à tous: le chant. Dans les Ecoles Normales, on 
initiera les eleves-mailres à l'étude du solfège occidental et 
plus tard, grâce à eux, les enfanis des cours Moyen et supé- 
rieur shabitueront peu à peu à la gamme européenne el 
chanteront à leur tour les airs qui ont bercé notre enfance, 
les mélodies populaires grâce auxquelles ils apprendront à 
bien mieux connaître l'âme de leur seconde patrie, la France. 

Il faut être reconnaissant à M. M. Nguyén-trung-Phan et 
Nguyên-!rung-Nghệ d'avoir posé les premiers jalons de 
l'enseignement du chant dans les écoles franco-indigénes, 

Je souhaite que leur exemple soit suivi et que bientôt la 
musique trouve dans nos classes la place importante à la- 
quelle elle a droit. 

Huë, le 20 Novembre 1925 
E. LE BRIS 
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Sách nầy soạn ra bởi co hai co: 

| Một là theo lời nghi-dinh trong chương - trình 
hoc-vu Đông-pháp ngày 21 Décembre 1917, 20 Juin 1921 
và 18 Septembre 1924 dä ghi rõ cải khoa ea-xwöng 
đề dạy cho học trò các trường Pháp-việt và các trường 
So-däng yếu-lược bän-xtr ; 

2.— Hai là theo lời luận - thuyết của ông Nguyễn - 
văn - Ngọc đăng trong tập Học - báo Bắc-kỳ số 37 ngày 
12 Mai 1921 đã bàn rõ về khoa ca-xướng đổi với học 
trò nam ta. 

Va tự ấy đến nay đã lau không thấy cái nen ca-xướng 
mở mang ra mà cũng chưa thấy quyền sách ca-xướng 
xuat-hién ra trên các học-đường bản-xử bao giò! Khao 
khát thay! mong mòi thay ! 

Có người hỏi chúng tôi rằng: « Bay giờ đối với học 
trò nam ta những điệu hát bài ca biết lầy vào đâu ?» 
Chúng tòi đáp rằng: Điều ấy cũng hơi khó! Bởi vì 
người nam ta xưa nay vẫn lấy khoa ca-xướng làm 
cuộc trò chơi, mở miệng thì nói: «xướng ca vô loai », 
nghĩa là nghề hat xướng, người ta không kê vào dau. 
cho nên bao nhiêu những sách hát tuồng cô, bài hát 
nhà-trò, cùng những lối hát xầm, hát chèo, ca nam, 
ca khách vân vân... đều nhứt thiết phú cho một bọn 
ca - nhỉ, xướng-nữ đề diễn ra cái cuộc mua vui trong 
một vài trống canh vậy thỏi. Chớ như các nhà văn-nhân, 
các phường tao - khách ở xứ ta, tưởng chừng íL ai chịu 
lưu-tâm chü-y về cái khoa ca - xướng ở noi học đường 
bao gid ca! Điều ấy thiệt dang tiếc!!! Va chăng ở 
chô Kinh-đỏ nầy là chốn don hay hát giỏi, thiếu chi là 
khách tri - âm, mà cứ bỏ qua như thế mãi thì chẳng 
hóa ra thiệt-thòi lắm ru ! 

Chúng tôi vẫn chẳng phải là tay thầy thợ don hät gì 


ef 


mà dam cả gan nhảy nhót ra dao đầu giữa nền 


ca xướng sơ khai nầy! Chẳng qua là vì có hai cớ 


đã nói ở trên đó, không lë biết mà không nói; cũng 
không lễ nói mà không làm. Bởi vậy cho nên mấy lâu 
nay chúng tòi vẫn thé theo cải chương-trình hoc-vu dä 
định ra mà thường thường mỗi khi soạn những bài 
quốc-văn đề dạy cho học trò tré con ở các lớp, như 
bài học thuộc lòng, bài học luän-Iy vân vân..., chúng 
tôi hết sức chịu khó, chẳng nệ công - phu, cử nhơn một 
bài học nào đó mà tóm tắt lại, đặt ra thành câu hát bài 
ca, lại hợp theo các âm-luật của cung đờn điệu hát 
cia nước nhà, như điệu Lưu-thủy, Kim-tién, Hành ~ 
vân, Bình-bán, vàn vân... trước đề cho tré con vui 
miệng dé học thuộc lòng, sau đề dạy cho chúng nó 
ca hát luôn thê. Mỗi khi soạn ra một it, càng ngày chứa 
lại càng nhiều, län lần thành ra một quyền sách hát ở 
trường-học gọi là «Sách day hát tiếng nam ». | 

Sách nầy gồm những điệu thài, điệu lý, điệu hát, điệu 
ca, có điệu xưa có điệu nay, điệu nào có bài hát theo 
điệu nấy. Dưới môi điệu hat có lời giải minh bach; 
dưới mỗi bai hát lại có thích nghĩa rõ ràng, tùy điệu 
dé điệu khó mà chia ra làm bốn cấp : 

1° — Cấp thứ nhứt có 7 điệu; 

2° —Cap thứ nhì có 8 điệu: 

3° — Cấp thứ ba có 10 điệu ; 

49 — Cấp thứ tư có 6 điệu. 

Trong mấy cấp sau có nhiều dien hat ngắn hơn những 
điệu ở trước, là vì những điệu hát ấy có khó hơn. 

Hát cần phải có điệu, có cung, có bậc, có phách. 

Điệu là gi? — Điệu là cách hát hoặc chậm ($ #), 
hoặc vừa (748 #), hoặc mau ( #4) khác nhau. 

Thí dụ: Điệu nam thì chậm; điệu khách thì 
vừa và mau. 
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Cung là gì? — Cung là những Dëng trong đục, 
khoe trầm, chính phiên khác nhau. 

Có 5 tiếng chính la: Ho (&), xu (m), xàng (EH), xê (R), 
công (T); tức như cung đòn tay: «do ré fa sol la » 

Có mấy tiếng phiên là: "Ton (ff), tang (#), liu (4), 
xê (#4), phang (fx) cộng (fz), liu GS), u (Æ), xang 4E) 
y (th), ý Gỗ). 

Bậc là gì ? — Bậc là tầng thứ của tiếng hát hoặc thấp 
hoặc cao khác nhau. 

Thi du: Bậc thấp là: họ xu xàng xé công 
Pam TT) bec” cao là: lu uw xang y ở 
(+ 3 4k E Si vân vân... Như đoạn đầu điệu 
Lưu-thủy hat bậc thấp thi: họ, liu họ xự xàng, xê xàng 
họ (A. zm LR EH À...) hát bậc cao thi: 
liu, liu liu u xang, y xang liu.., (A. A Ze 3i 4k. ik 
tt X...) tuy hai bậc thấp cao khác nhau, nhưng 
giọng hát cũng điều hòa với nhau như một. Nếu hát mà 
không đúng hai bậc ấy gọi là: «hát lạc bac». 

Phách là gì ? — Phách tức là cái thước de đo câu hat 
mà làm giới-hạn cho cau nọ sang cầu kia. 

Một khô phách chia làm bốn độ: UA: 

1:) Độ nhứt thường bỏ trong ít khi Kn mà cũng it 
khi hát, trừ ra phách-tr và may cau hat có bốn, năm 
tiếng trở lên thì khỉ tự độ näy mà thôi; hay là những 
tiếng hát thuộc về phách - nội cũng đứng vào độ nầy ; 


2°) Độ nhỉ thường nhịp phách-đỏi, phách - ba và những 
câu hát có hai ba tiếng thì đều khi từ độ nay ; 

3) Độ ba chỉ khi nào có những Dëng hát thuộc về 
phách-ngoại thì mới ngừng vào độ nầy mà thôi ; 

4) Độ tư là độ cuối cùng của khô phách, tức là 
phách cái. 
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CÓ MAY DẤU RIENG 
Il là chia từng độ; 
l là giöi-han từng khô phách; 
O là phách láy không nhịp; 
e là nhịp phách; 
Y là nghỉ bat. 

Phách có bốn khô: 

1. — EA phách một (% $4), WET: la @ | 
nghĩa là một khô chỉ có một tiếng phách mà thôi. 
Như khồ phách của điệu Lưu-thủy, điệu Kim - tiền, 
điệu Cô - bản vân vân... 

2. — Khô phách doi (SE 44), | 
nghĩa là một khô có hai tiếng nhậch Ì một tiếng 
phách con và một tiếng phách cải. 

Như khô phách điệu Thài-bát-bông, điệu ca Hành- 
van, van van... 

3. — Khô phách ba (= 3). KE 12e 13 
nghĩa là một khô có ba tiếng phách ; hai tiếng phách con 
và một tiếng phách cái. Nhu khô phách điệu Tü-vy và 
các điệu Nam, van van. 

1. — Kho phách tư hay phách mau OS 3%), 


| F 1 | nghia là một khô có bốn tiếng 
phách : ba tiếng phách con, môt tiếng: phách cải. 

Như khô phách của điệu Tầu-mã và mấy câu «hir hư hi 
hu» sau đuôi điệu Ly-hué-tinh v. v.. Kho phách nầy 
nhịp mau hơn hết, cho nên thường gọi là «nhịp thúc». 

Bất luận phách một, phách đôi, phách ba hay là phách 
mau cũng lấy bốn độ làm một khô phach-cai nhứt định 
không thé thêm bớt được, cho nên gọi là thước. 

Phách là cái thước đề đo câu hát, thì bao giờ câu bat 
cũng phải tùy khô phách mà bố - trí cho cân phân. 
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Pai-khäi câu hat dài thì phải dôn thúc lại hoặc 
lay hai chữ hoặc ba bốn chữ vào một độ dé cho vừa 
trong một khô phách. Nhu cau hát có 4 chữ thì sắp theo 
bốn độ là phải rot: chớ như 5 chữ thì phâi có một lay 
(bắt xắp hai chữ vò một), 6 chữ thì hai láy, 7 chữ thì ba 
lay, vàn van... Còn như cau hát ngắn thì phải dàn sưa 
ra đề cho cân khô phách. Như câu hát 3 chữ thì sắp theo 
ba độ sau hoặc chữ sau bỏ rơi xuống độ nhứt khô sau là 
phách nội ; 2 chữ thì sắp theo hai độ sau, hoặc độ nhì 
một chữ và độ tu một chữ hay là sắp theo hai độ giữa, 
thì thành ra nhịp phách ngoại. Còn câu hát một chữ thì 
khi nao cüng đứng vào độ-tư tức là phách eai. 

Khi hát hết câu nầy sang câu khác thì đều có 
phách cái ngăn ra đề phân biệt, cho nên gọi là giới-hạn. 
_ Phách có ba thứ : 

lo — Phách chính (Œ #4), nghĩa là những nhịp phách 
chính giữa tiếng don và tiếng hat. 

Thí dụ : Điệu kim-tiền, hai phách đầu : 


284/41/44 Det 


— đạo làm trai 


Nhịp phách đúng giữa hai tiếng (7) hay là giữa tiếng 
ra và tiếng trai ấy là phách chính (chính giữa độ tư). 

2° — Phách nói (F3 #1, nghĩa là những nhịp phách di 
rước (ëng đòn và tiếng hat. 

Thí du: Điệu kim-tién, phách thứ ba: 


Nhịp phách đi trước tiếng u (3) hay là trước tiếng 
học ấy là phách nội. (Những tiếng thuộc về phách 
nội thường đứng vào độ nhứt khô phách sau). 


Ce Ofk 


Ee 


3° — Phách ngoai (3% #5), nghĩa là những nhịp phách 
đi sau tiếng đòn và tiếng hát. 
Thi dụ : Điệu kim-tiền, phách cuối cùng : 
Erol Së Wei Re AI hts A 


cố công ren täp thời gặp 

Nhịp phách đi sau tiếng họ xw (4 m) hay là sau 
tiếng gặp. ấy là phách ngoại. (Những tiếng thuộc về 
phách ngoại thường đứng vào độ ba). 

CÁCH DAY HAT. — Muốn dạy cho học trò hát một 
điệu hát nào thì trước hết thầy giáo phải viết lên 
trên bän-den y như cải mẫu trong sách vậy. 

Thí dụ: Dạy điệu thai bát dae thì hàng trên vẽ, 
hàng dưới viết như thế nầy : 


| mừng thay 

Xong roi thầy giáo phải giang-giai cho thiệt rõ-ràng 
kỹ-lưỡng những âm-hưởng của cung don nào khoe, 
cung đòn nào trầm ; bậc nào cao, bậc nào thấp ; cùng 
những trình-độ của câu hát chỗ nào chậm, chỗ nào 
mau; chỗ nào hat, chỗ nào nghỉ, dé cho học-trò nghe 
ding rành roi mà noi theo. Sau thầy giáo cir y theo 
cải mẫu đã diễn ra đó mà miệng thì hat, tay thì 
nhịp dé cho học-trò ca lớp bắt chước mà hát theo. 
Đầu thi hat mấy tiếng don: & FA k... sau mới 
hát mấy câu hát: Ming thay mừng thay.... 

Hat nhw vậy độ năm bay lượt rồi mới bắt hat 
riêng ra từng trò một dé cho dé phân-biét tiếng nào 
sai mà sửa lại, 


| - = 
q — = —— = = — u | 
a SS es - = = e — e z 
| \ i 
| | 


S18. 


d Lời dặn. — Hè muốn hat cho rập-ràng đúng-đắn 
| thì môi khi tập hát, thầy giáo phải cầm cái thước 
mà ra hiệu-linh thay cho tiếng phách đề bảo học-trò 

coi đó mà hat cho có điều -dò có chừng-mực. Hê 

4] cái thước đánh lên là nửa khô phách, cái thước đánh 
' xuống là một khö phách; cái thước lên cao thì hat 

f khoe, cái thước xuống thấp thì hat trầm; cái thước 
» |} đánh chậm thi hat cham, cái thước dänh mau thi hát 
f mau; cái thước danh dịu thì hát dịu, cai thước đánh 
= mạnh thì hát mạnh v. v..... 

Khi nào cai thước đánh ra ngoài một cai rất mạnh, 
ay là hát hết bài rồi thì dứt ngay ! 

Bài hät. — Bài hát phải học thuộc lòng và hiều 
nghĩa lý cho chín roi mới tập hat. Bài hat không 
cần phải nhiều, nhưng cốt phải hát cho hợp cung 
don, đúng nhịp phách mới là hay! 

May bài hát nào mà đã tập rồi, thầy giáo cũng 
nên bắt hoc-trö hat ôn lại luôn luôn. Trước khi vô 
học, hoặc lúc bãi ra, ngày nào cũng bắt chúng nó 
hát một bài cho vui-vé. 

Ngày Tết hoặc ngày phát phần thưởng, nên bắt học-trò 
hát cho công-chüng nghe và dé làm gương cho các 
học-trò khác bắt chước vậy. 

Nói tóm lại thì những câu hát bài ca ở trong 
quyền sách nầy đặt bất qua sắp cho đủ cau, hop cho 
đủ điệu đề làm cái mẫu hát mà dạy cho phường 
thiếu niên trong các trường học đó mà thôi. Chó ai 
là làng ngàm-vịnh? Ai là bạn tri-am? đương dịp nầy 
xin hãy giương tay cất giọng lên mà múa mà hát ở 
trên sân- khấu nầy! May dang böi-bö it nhiều cho 
phong-hóa quöc-dän ta về cuộc twong-lait!! 

Nước non luống những long tai! 

— m 
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1.— Điệu thai bát dậc®' 


(Hát trang bình — Phách mọi) 


M'A LD ET DETTE 
may | 191 


a E 


LOT GIẢI. — (1) Biệu nầy hät vừa, không mau không chậm mà nhịp 
phách một (25 wl Hi #4) : giọng hat có vẻ đài-các, khiến cho người 
nghe sinh ra ý phong-nha. Câu hát đặt bốn chữ déen nhau, cho nên hơi 
hát khoan-thai, tiếng chữ đều đặn, dụng công từng tiếng một Cit bốn 
câu là một khúc hát. Thường thường mấy tiếng sau cùng cau hät có 
hơi kéo dài ra như tiếng chuông vang. hề hơi dài chừng nào thì hay 
chừng nấy. Điện nầy mới cải-lương, không giống điệu xưa. 

(2) Khi hät hết một câu hát bốn chữ rồi thì phải nghỉ một khô phách 
mới bắt sang câu khác, cảu nào cũng thé. 


(3) Khi hát hết một khúc hát bốn câu rồi thì phải nghỉ hai kd phách 


_ mới bat đầu hät sang khúc khác, khúc nào cũng thé. 
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BÀI HÁT 


Mừng ngày khai tường 


| 


Mừng thay! mừng thay ! 


May gặp bội nầy, 
Gió Au mưa À, (1) 
Lan khắp cõi nay. 
II 
Coi đông cõi tây, 
Mở trưởng đặt thầy, 
= Văn-minh dân bước, 
Cach-tri dắc tay. 
Ill 
Tré con xir näy, 
Kiến lũ ong bầy, 2 
Đua chen học tập, 
Như nhảy như bay. ® 
IV 
Co học mới hay, 
Biết do biết đây, 
Mở mang trí não, 
Vẻ vang mặt may. 


Ngảy nay ngảy nay; 
Tiến bộ như vay, 
Nhở ơn khai hóa, 
Trời đất cao day! @ 


La 
VI 

Anh em ta đây, s 

Gang học cho hay. 

Cố công mäi sắt, 

Nên kim có ngày Ì 

THÍCH NGHÌA. — (1) Gió Âu mưa A là nói ví cái tân học của 

hai châu ấy tràn khắp moi nơi như gió như mưa. — (2) Sö học trò đông 
đúc như kiến như ong. — (3) Nhảy bay là nói sự đua tranh trên 


con đường hoc-van. — (4)Cäi on dạy bảo là cao như trời, dày 
như đất. 


2. —Điệu thai bát bông ® 


(Hát chậm — Phách đôi) 


nền co sirc hoc hanh 


LOI GIẢI. — (4) Điệu nầy hát chậm. phách đôi ( M # fi): 
giọng hát có ve đài - các, nhưng cũng khác điệu xưa. — (2) Trước 
khi hát phải kề may tiếng : «1, 2, 3» rồi đến độ «4» mới hát. — 
(3) Ghỗ nầy nghỉ hát mà cũng phịp một tiếng phäch đề làm chừng 
mà bat sang câu hát khác — (4) Chỗ nay hät hết một khüc bát 
bốn câu roi thì phải nghỉ một khô phách cái mới bắt sang khúc 
hät khác, khúc nào cũng thé, 
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BAI HAT 
Lời khuyên học 
I 
Hoi các cậu hoc-sanh ! 
Duong lúc tuôi xuân xanh. 
Tre non còn dễ uốn, 
Nên cố sức học hành. | 
Il | 
Troi dat phü nên hinh. | 
Ai ai vän tinh länh. 
Không hoc thời ngu dät, 
Co học mới vän-minh. 
TH UT 
Ta sinh bu6i canh-iranh, () | 
Muốn lập chữ công-danh. ® 
Ngày dem chăm den sách, | 
Có chí việc mới thành. | 
IV | 
Hoc đã thông sử-kinh. | 
Nghề nghiệp lại thêm tỉnh. 
Nước cỏ phần trông cậy, (3 11 
Thân minh dang hien-vinh. | 


THICH-NGHIA. — (1) Gạnh-tranh là đua giành ve đường hoc thúc. 
(2) Cöng-danh là sự làm nên công-nghiệp danhgiá — (3) Trông 
cậy những người có tài trí dé ra giúp đời. 
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3.— Điệu hat tày © 


(Hat trung bình — Phách moi 


| 
| 

q | : ? | 

| | heu ; een. | 
E ai có wa chi đứa nhác lười 


công 


lá Zäre d gf, ph, 


a Pen ie! 
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| 
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{| LOT GIẢI. — (1) Điệu nầy hát vừa, không mau không chậm mà nhịp 
| phách một (28 jh o Hi). Khúc hát näy có tám câu thơ; bốn 
câu đầu va hai câu sau cùng thì điệu hat giồng nhau, trừ ra hai câu 


a | 
ngü lục thì boi hát lên bông xuống tram nghe ra như nước chay 
trên cao mà xuôi xuong dưới thấp Điệu nay lấy theo điệu bát tây, 
cho nên giọng hát có vẻ ti&u-tao. — (2) Tieng cong ($E) là tiếng den ` ` 
tỳ bà cũng phư tiếng si cha den tay vậy. - (3) Tiếng xứ (fm) cùng 
là tiếng dòn tỳ bà, tức là tiếng mi của dén tây. — (4) Chô näy hát | 
hết bài rồi thì nghỉ hai khô phách mới hát sang bài khác. - = 
a ; $ | 
{ 
H ar H 
BÀI HÁT | 
: IB: 
| | 
Khuyen con 4 
Ai có wa chi dia nhac lưởi Ì 
Khuyên con ham học chở ham chơi. | 
Gäng công cửa tuyết (1) dua tày bạn, ) 
Thang bước thang mây (2) toi kịp người. | | 
Những cuéc trò cưởi nên trảnh mặt, We 
Mấy cau thầy dạy phải vâng lời. | 
Trông cho con ding nên người khả, | 
3 
| t | 


Dé gänh giang-sơn giúp với doi. 


N | | 


Ăn vóc học hay 
Ao me cơm cha chữ thánh bay, | f 
Hê ăn thi vóc hoc thi hay. 


i 
4 
| in 
| 


Dôi-dào lộc nước (3) gidi nên ve, 
Thong-thả rừng nho (4) tới co ngày. 
Chung-dinh (5) ahả truyền thêm rạng dấu, 
Văn-minh doi rộng dé lên tay. 


cố --  "'... 


PA Kee 


-m 


Các con hãy gång công ăn học, 
Có lúc non sông mở mặt may ! 


THÍCH NGHĨA — (1) Cửa tuyết tức là nhà học (Thuë xưa có 
ông Dương Thì và ông Du-Tac đến học với ông Trình Di, có một 
bữa hai ông ay đứng; hầu thầy mà ngoài cửa tuyết đóng đã một 
thước cũng không thôi). — (2) Thang mây là con đường công danh. 
(3) Lộc nước là ăn lương tiên của nhà-nước. — (1) Rừng nho cũng 
là chỗ trường hoc — (5) Chung đỉnh là nói làm quan hưởng được 
bong lộc của nhà-nước đến ngàn vac muôn chuông. 


4 —Điệu lý hoài xuân © 


(Hát trung bình — Phách môt) 


| of wz AE Lë? Us | 2 > 1 AE. T CR Wë 
kén w hư hir ei ơi trỏ ơi cồn za, 


Pike w hw hừ đường ơi iro ơi còn xa 


LOI GIẢI. — (1) Biệu nầy lý một câu luc-bât giọng trống ; nghĩa là 
cái tiềng sau cùng câu hát mà giọng bằng Biệu lý nây có nhiều tiếng 
đệm, như Geng a,ir, hư, hir, ơi trỏ ơi, v, v. nhịp phách một, có một 
phách nội và một phách ngoại. Hơi lát đầu mau sau sưa, nghe 
ra có về thâm tram! — (2) Ghỗ näy hat lap lại roi phải nghỉ một 
khồ phách mới sang khúc hät khác, 


cái ee 


BÀI HÁT 


Con ong khuyên hoe 


LE? 
RUE TU" EEN 
gw: x Tg m - 1 


2.01 
Ơi trò di học nha trưởng ! 
Phải chăm mà bước kéo duöng còn xa! 


I] 

Giữa đường cho nhon ché la, | 
Phải so ngày tháng thoát da dưởng thoi. ©2 
II 

Nào gương nao phép phải noi, ` 
Vâng lời dạy bảo theo doi sử-kinh. 
IV 
Đừng theo bưởm bạc lang-lénh, 
Bạn bè giỡn -hót sa tỉnh say vui | 
V 
Ong kia chim việc Ini cui, 
Dam sương lấy mât gop mui trầm bông. 
IS eg 
Lưng eo liệng giữa thinh-không, © 
Lấy loi khuyên trẻ hết lòng siêng-năng. 
THÍCH NGHĨA.— (1) Nôi ngày tháng di mau như đưa cái thoi 


cửi vậy. — {2) Thinh-không là giữa tròi. 


# 


5.—Diéu lý giang nam © 


(Hát trung bình — Phách môt) 


IS EC Fe E Nec ` a 


ai ai vun yuén ai vun quén 


may cho may mäy an near. "EB Me Ar (3) 


Lët GIẢI. — (1) Điệu nầy lý một câu lục-bát là đủ, nhưng phải 
chọn mấy câu trồng mới hát được; nghĩa là cái tiếng sau cùng 
câu hát mà giọng bang thì hát được, nều giọng huyén thì không 
thề hát được. Điệu lý nầy hát thường mà phách một; có ba phách 
ngoại. — (2) May tiếng nay đệm vào cho tròn khô hat. — (3) Câu nây 
bắt lặp lại hai lượt gọi là hát xắp. Chỗ này cũng nghỉ bai khô 
phách mới hát câu khác. 


BAI HAI 
Nhớ on 
| 
An trải nhở kẻ trồng cây, 
Nao ai vun quén cho mây mây ăn ? 


Ta dừng bội nghia vong ân; 
Uống nơi nước nọ nhớ chừng nguồn kia! 


[II 

Nhớ ơn gầy dựng xưa kia, 

Nui công bề đức () đầm dia moc sương. ®) 
IV 


Nhở ơn chin thang cwu-mang, 
Sanh thành dưỡng dục ®© nhọc nhắn biết bao! 


V 

Nho ơn đảo-tạo ® cần lao, 

Mai hôm luyện tập, ra vào khuyên răn. 
VI 

On kia nặng biết mấy cân? 

Ménh mông trởi bê may tang cao sau! 
VII 

Dau không kết cỏ © về sau, 

Củng đừng phụ bạc ngõ hau nên than! 


THÍCH NGHĨA. — (1) Công đức tồ-tiên gây dựng cao tày núi, 
sâu tay bồ. — (2) An trạch của tồ-tông thấm khắp như móc mùa 
xuân, sương mùa thu. — (3) Mẹ dé, cha nuôi, biết bao khó 
nhọc. — (4) On đào‹tạo là ơn thầy day cho ta nên người — (5) Kết 
cỏ đồ den ơn xưa. | 


6.—Diéu lý nam xang © 


(Hát trung bình — Phách một) 


làm người phải 7 cé tử luần rgi luân 


"`". `... 
ge Var tp Ị |4) AR THE 
tình như  thiều một al từ a 


mười phân mười phän,thuöng then thuöng 


LỜI GIẢI — (1) Điệu nầy cũng lý một câu lục-bát, nhưng chọn 
những câu mái mới hát dược; nghia là cái tiöng sau cùng câu 
hát mà giọng huyền thì hat được, nếu giọng bằng thì không hát 
được. Vả lại cải tiếng sau cùng câu lục mà giọng bằng thì hát 
được. chớ như giọng huyền thì không the hát được. Điệu nầy nhịp 
phách một, có ba phách-ngoại. — (2) Chö nầy có hai câu hát giặm 
bằng tiếng don. — (3) Hai câu nay hát lặp lại hai câu ở trên rồi cũng 
nghỉ hai khö phách mới bắt khúc hát khác — Trong điệu nầy có 
nhiêu tiếng đệm, như: w, a, tình như, vân vân. 


Eng HEEL 


BÀI HÁT 
Ngũ luân 
| 


Lam người phải co ngũ luân, @ 

Nếu ma thiểu một, mudi phân then thuöng | 
Il 

Thử xem các giống chim muông: ~ 

Hô lang con co cha con thân tỉnh ! © 
IH 


Kién ong có da trung trinh | ® 
Cai nền quân-chủ (9 dinh ninh giữ bền | 


IV 


Nhạn hồng thử tự anh em, 
Khi bay khi đậu dưới trên có hàng ! © 
V 


Thư cưu chồng vợ hiệp hoan, 

Song song hai tiếng « quan quan » xướng hoa! © 
VỊ 

Nai hưu bầu bạn thiết tha, 

Củng nhau lũ bảy doan ba hiệp quan ! 
VII | 


Vật ma con chút di-luân, © 
Huöng là nhân-loại © bỏ văng sao danh! 


E ee Bo 


THÍCH NGHĨA. — (1) Ngũ luân là: cha con, vua tôi, anh em, 
vợ chồng, bầu bạn. — (2) Cọp, beo có tình cha con biết thương 
yêu nhau mà không ăn nhau. — (3) Trung trinh là tấm lòng ngay 
chính. — (4) Loài kién, loài ong có nghĩa vua tôi, con lớn sai 
khiến con nhỏ, con nhỏ đi kiểm mồi về nuôi con lớn. — (5) Chim hồng, 
chim nhạn có thir tự anh em, con lớn bay trước, con nhỏ bay 
sau. — (6) Quan quan là tièng chim thư-cưu kêu — (7) Di-luàn là 
luân-lý. — (8) Nhän-loai là loài người. 


—— re eo mm te ai 


Dien | hát Hệ tiếng (1) 


(Hát trung bình — Phách một) 


Bee | Be AC E A E 


vựng Bag, do së: chơn trời rợn đông 


núi khướa giồng _ chao bạn 


Ee 


LOT GIẢI. — (1) Điệu nầy trích trong mười bài ra mà có đồi câu 
đuôi, nhịp phách một, cố một phách nội. Hát điệu nầy có về xốc vác, 
khiến cho người nghe sinh ra tính băm hở. — (2) Chỗ nầy hết khüc 
hát rôi thì nghỉ một khồ phách mới bắt sang khúc hát khác. 

Hát mấy bài hát sau nầy mà có làm bộ nữa thì hay ! 


BAL HAT 
Cảnh tröi gần sáng 
| 
Đêm, đã sang tê té! 
Ga, se sẻ phat cạnh, 
Sac sac sac ! (D té te té ! (2) 
Kia, sao mai đà mọc, 


Vựng hồng ®) đỏ giọi, chơn trởi rợn đông. 
Nghe trên nui, khướu gidng chao ban: 


Keo ket kẹo ket !! 
II 
Chuông, giuc lúc canh tàn, 
Cụ gia, dở minh thức day! 
Hè he hë! ho vai ba giây. 
U-hoa, con tho doi me, 
Mẹ ngôi day am, ru hoi ru hoi! 


Lũ con trẻ, trong phòng dậy hoc: 


Xj xô xj xộ !! 


III 
Vu, lại bếp dun ché, 
Muc-döng ®, lại ho trâu cối, 


` SA 


Ri ho ri, (5) ra đồng cày trưa (6) 

Nghe, bên kia thoi bệ, 

Thợ ren lục cục, (7) đập bua đập de. 

Trống chiêu xỏ (8) trên thành súng nỗ : 
- Đụng ding! dung dùng !! 

IV 

Phố, tiệm khách buôn hảng, 

hâm ! räm ram xan cửa, 

Rac rac ric, (9) nghe bản toán rung! 

Ta, thức nhau vùng day! 

Sửa buöm sửa lạc, (10) anh chéo em bơi. 

Biên năm châu, đua nhau tới bot, 

Gia he gia hè ! (11) 


THÍCH NGHĨA. — (4) Sac sạc là tiếng gà đập cánh. — (2) Te te 
là tiếng gà gáy — (3) Vựng hồng là mặt trời. — (4) Mục-đồng là tré 
chan trâu. — (5) Hò ri là tieng mục-đồng giáo trâu khiến trâu đi 
sang bên tay trái ; hò « tắt » là khiến trâu đi sang bên tay mặt. — 
(6) Trưa là chỗ ruộng vải giống má. — (7) Lục cục là tiếng thợ rèn 
đập sat. — (8) Tréng chiêu là tiếng trống canh ở trên cửa Ngọ-môn 
nghe tiếng trống ấy xồ mấy hồi thì súng nö hai tiếng dé mở cửa 
thành. — (9) Rặc rặc là tiếng lắc bàn toán, thường người bán hàng 
môi bui sớm mỡ cửa hang thì rung bàn toán đề chiêu khách. — (10) 
Buôm lạc là đồ dùng đề chạy thuyền ghe — (11) Gia hè là tiếng 
hát đua ghe, đua trãi. 


CAP THỨ NHÌ 


1.— Điệu hat đăng-đàn-eung ® 


E (Hat chệm — Phách đôi) 


nghề khôn khéo ene | SCH phương trời d 


TE càng ngày van deg đằng rộng tranh cạnh lợi quyên 4 tt 


nước ec së SR thịnh của có thêm người khôn 


Lët GIẢI. — (1) Điệu nầy hat chậm mà phách đôi ($ W SE mi © N 
cho nên hơi hát khoan thai, có vė đài các, khién cho người nghe . N 
sinh ra ý phong-nhã. Nhạc chánh thường dùng điệu nầy mà đánh | 
nhạc trong khi vua ngự lên đàn Nam - giao, cho nên gọilà đăng đàn f 
cung — (2) Hai câu nay chỉ hát một lượt đầu thôi, còn sau có hat ch 


e EE 


| tièp theo thì bắt từ câu thứ ba trở xuống cho đến cuối cùng rồi 

hät trở lại câu thứ ba lại, cứ hát di hát lại như thề mãi cho đến 
f lúc nào muốn thôi thì thôi. — (3) Ghỗ nầy không có phách nghỉ, he 
| hát hết khúc nầy thì bắt tiếp sang câu thứ ba khúc khác ngay. 


BAI HAT 

Có học mới hay 

L | 
d | Dây! day! dậy ! mở mắt xem toản châu ! 
| Ben khai hỏa, rạng khắp hoan-cau ! 

| Ngon đưởng thông thương ngan dặm, xe, tau 
| điện, tàu nước, tàu bay. 
Nghề khôn khẻo, chạy khắp phương trởi, 
| Cine ngày văn-minh cảng rộng,tranh cạnh lợi quyên. 
Bất cảng ngảy cảng rộng, dân giảu nước mạnh, 
N ước cảng ngày càng thịnh, của có thêm người khôn! 
II 
Người Nam-quốc, một giống tiên rồng ! 
| Woch dòng giai-nhän tài-tử, (© xwa ray gọi là 

nước tai-ba, (2) 

“Nền văn-hiến, ® nặn đúc anh-hủng, 

San tai thông minh trởi dựng, thêm nghề học hanb, 
| Học cảng ngày cảng tiến; nghề nghiệp mở rộng, 
| Rước càng giàu cảng mạnh, noi giống thêm vẻ vang ! 

dt 

| Nay Ae À, gặp lúc phong trảo, (9 
Sän thầy gia công ren tập, tram nghé nghiệp deu 


biết déu hay. 
Đường lién-hda, chạy suốt tam ky, © 


ed N 


BEP 


Càng ngay non sông càng đẹp, cam on bê 
trai! © 

Chúc Đại-Pháp binh-an, nước nha thịnh-trị ! 
Chúc Nam-Viét vạn tuế, trưởng thọ vô cương ! 8) 
THÎCH-NGHIÏA. — (1) Giai-nhän tài-tử là những người giỏi người 
tài.— (2) Tai-ba là tài bộ khôn ngoan — (3) Van-hién là chữ nghĩa van 
chương. — (1) Phong-trào là nói ví cái tän-hoc như gió thoi sóng 
dôn. — (5) Tam kỳ là : Bäc-ky, Trung-kỳ, Nam-kỳ. — (6) O'n nhà nước 
khai hóa to tác như trời như bề. — (7) Söng lâu không cùng. 


2.— Điệu lý tử vi ® 


(Hat cham — Phach ba) 


sau (2) làm con - 


trước 


nghì | 


thiềng 


cúc dục sanh 


nhé on _ 


thiëng nhé on 


_ sanh 


"núi cao D như bề rộng biết 


ngầm ngüi chin chữ cù 


— I) — 


Lët GIẢI. — (1) Điệu nay thường dùng ba câu một khô: một là 


_ câu sấu chữ, hai là cầu tam chữ, ba là câu sáu chữ, nhịp phách ba 


mà giọng hát tình tự, có pha hơi nam. câu tám có giặm thêm tièng 
«tinh như» cho dễ hát. — (2) âu sau chữ đầu khi nào hát cũng 


| phải bắt bốn chữ dưới dé ra thủ trước đã rồi lại bắt lại cả sáu 


chữ mà hát, khúc nào cũng vậy. — (3) Ghỏ nầy bắt vöi xuông sáu chữ 


| gâu dưới rồi phải nghỉ một khồ phách mới hát láy lại bốn chữ như 


trước. — (4) Khúc hat nầy cách thức cũng như khúc trên, nhưng 
có đồi điệu đôi chút, là vì câu trồng câu mái khác nhau : nghĩa 
là cân nào mà tiếng sau cùng câu ma về giọng huyền là câu mai. 
Như khúc trên có tiếng «den» tièng « thiêng » ở sau cùng là câu 
mái; còn câu nào mà tiếng sau cùng về giọng bằng là câu trống. 
Như khúc nầy có tiếng «nao» tiếng «lao» ở sau cùng là câu 


. trồng. Chô nầy cũng nghỉ một khồ phách. 


d 


| 


| 


| 
| 


| | 
| 


| 


| 


- BÀI HÁT 
| 
Ở với cha mẹ 

Làm con phải nghĩ (trước sau, 
Công cha nghĩa mẹ lo âu bảo đến. 
Nhớ ơn cúc dục sanh thiêng, (©) 
Nui cao bề rộng biết đền thế nao? 
Ngẫm ngùi chin chữ © cü-lao ! 
Nỗi niềm bảo đáp biết bao cho vừa ! 
Ngọt bot rượu sớm trà trưa, 
Nong loan quạt mát, lạnh ngửa sưởi than. 
Mai hôm hầu hạ dưới man, 
Hết long phụng dưỡng cho toan đạo con. 
Chim lo nối nghiệp tô tông; | 
Sao cho vinh hiền cha rồng mẹ tién! 
Muôn năm con thảo chảu hiền ! 


| q 
"Y 


| | 
| 
| 


JE — 


H 

Ở với anh em ï |! 
Anh em một giống một dòng, ` i 
O' ăn nên phải hết lòng yên nhau. d 
Đọc thi Đường đệ “ mấy câu, ` of 
No nao chu dục (2 lẽ đâu huych tưởng. © | i 
Trong nha anh thuận em nhưởng, | 
Mot lầu hoa-ngạc ®© hợp đoàn vầy vui, ar: 
Gam suy đến chữ khöng hoài, © J- 
Nghĩ khi cấp nạn mo lấy ai đỡ minh ? | 
Củng chung khí huyết sanh thành, ; Ih 
Doi no dum bọc, rách lanh sẻ sang. | 
Giúp gium ha đợi giau sang, ‘1 
Khỏ nghẻo cũng phải đỡ đằng củng nhau. | h 
Dầu chia nam bắc mặc dầu, ` Š 
Cũng trong mau mu đồng bao ma ra! H 
Cũng noi Bách-Việt dau xa! | 4 N; 
Trăm năm ta chớ bó ta một ngày ! d 
Anh em như thê chơn tay. | E 


THÍCH NGHĨA. — (1) Cúc duc sanh thiëng là nói cái công ơn cha t | : 
sinh để nuôi năng. — (2) Chin chù là: sanh “E,cúc #4, ei 
Ht, súc &, trưởng Fé, dục Ff, cd A, phục 4, phúc M. 4 Di 

je 


(3) Đường-đệ là bei thi vịnh v2 anh em. — (4) Bì oa cht gi L:] 
HE ta 3X IA nghĩa là nồi da xáo thịt, nói ví anh em hai nhan. # | 
(5) Huych tường là anh em đánh nhau trong nhà. — (6) Lầu bet: 
ngạc là chỗ anh em ở chung với nhau. — (7) Không hoài là anh @ - 
rät thương yêu nhau. — (8) Cap nạn là gặp khi cố nạn thì af ST 
em không bỏ nhau. 'W : 


3.— Điệu lý hu tình O? 


(Hal trung bình — Phách một va phách từ) 


BE nt iles | su 


ESS e a ET mm 
E pope na 


sung, sướng nöi. nläc cam 


_— 5 — 
Se e ee 


—— gege 


aD Ari Sali re este Reeg, Ve ia 
=, 
FEN 
Sn 
me | 
ES, 


“` x.. 


er 


` Ka % 


e 


ei 


nương Tuộng nương - OS at 2 oi 


chớ _ ` bổ = hoang đất hoang 


hr bu hứ hir hư bir ư hr hư be by hir hư 
Lët GIẢI. — (1) Điệu nầy cứ ba câu là một khồ hát : đầu là câu sáu 


chữ, đến câu tám chữ, rồi lại đền câu sáu chit; sang khồ khác 


cũng vậy. Đầu thì phách sưa, sau thì phách mau, cũng có khö tring 
khồ mái khác nhau. Hai khô hát nay không liên tiếp với nhau, là vì 
phải chọn một cân mái một câu tròng de diễn ra mà làm kiều cho dé 
phân biệt. Điệu lý nầy, câu nào cũng phải đệm thêm tiềng vào cho 
đủ điệu. — (2) Cau sáu chữ sau, hát xong rồi vào phách mau cho đủ 
bon khồ (3 khồ phách hát giặm và một khồ phách bỏ trồng) mới 
ra phách sưa — (3) Chô nầy là hết phách mau rồi ra phách sưa thì 
phải nghỉ độ bai phách hoặc ba bốn phách cũng được rồi mới hát 
chuyền sang khồ khác. — (4) Khồ nầy là câu Gäng, cho nên có khác: 
một đôi chút, nhưng cũng ba câu là một khồ hát, — (5) hỗ nầy hết 
phách sưa đến phách mau — (6) Câu nầy là câu trống, cho nên chi 
hai khồ phách giậm mà thôi, lại phải thêm bai khô phách ngoại ma 
mau nữa cho đủ bốn khồ tồi ra phách sưa mà hät sang khúc khác: 
(Hát điệu nầy thì don phải lên bậc nhị tự). 


BÀI HAT 
Nhứt nghệ tinh, nhứt thân vinh 
| 
Thế-gian ai cũng phải làm; 
Siéng thởi sung sướng, nhac cam chịu hen. 


ES. LS 
Hoc-trö chim việc sách den, 
Văn-chương cảch-trí tập rén cho hay. 
Xôi kinh nau sử đêm ngay, 

Có công mai sắt, có ngay nên kim, 
Văn-minh ta hãy lần xem ! 


| Il 

| Canh-nông la gốc dân la, 

Phần nhiều giảu cỏ cũng nhở ruộng nương. 
Ai ơi! chớ bo đất hoang, | 

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu ! 
Quản bao mưa sớm ning chiều, 

| Cò công khó nhọc, cò chiêu giàu sang! 

| Sao cho rõ mặt phú cưởng ! 


IH 

"Mỗi người phải co một nghệ, 

Co nghề ta mới co bé vẻ vang. 

| Bách công tinh xảo trim đảng,. 

Nghề nao nghề nấy hay cảng thêm hay, 
Mở lò nung đúc thang ngày, 

| Vào trong hôa-hoc, © ra ngoài khí-cơ. t2 
| Nghé tinh than mới vinh ma! 


THÍCH NGHIA. — (1) Hóa-học là học chế hóa đô vat. — Khi-co' 
là máy điện máy hơi. 


4.—Diéu ca hành-vàn © 


(Hat chậm — Phach dot) 


`. cuộc dink hoàn cuộc đỉnh hoàn 


chối đuốc văn mith nam chan to rang 


| A | -E i AS He 72 LES? 
daytruvén thiên hạ Ang phô thong pho thông 


người nam quốc o | giống tiên rồng 
| @ |... |0 |.-: 8 1.3... 
IR a j mg a EA EEE EN 


con chau lac | hồng đều hư ong chung hưởng chung ` 


hỡi TI bào ta phải gang công dua nhau tiễn Loi 


có khi ` mở mặt non sông 
LỜI GIẢI. - (1) Điệu nầy hát thường thì phách một (EF w 
D tā) hát cham thì phách döi E GW 44); nhưng đòi 
“nay phần nhiêu hát chậm mà phách đôi cả. Có hai phách ngoại. 
Ca điệu nầy co ve dài-câc khien người nghe sinh ra ý phong- 
nha. — (2) Chỗ nầy hết khö hát thì có nghỉ một khô phách. 


BAL HÁT 


| 
Ngũ dại chau 
Cuộc dinh-hoàn, cuộc dinh-hoan, 
Phong-hội mở mang, ngảy thêm mới, 
Choi đuốc vän-minh, nim châu tỏ rạng. 
Đèn khai-hóa, soi miền Âu, Á, My, Uc, Phi, 
Đủ mọi đưởng tinh than trí xảo. Nghề thuong-mai, 
Nghiệp nöng-cöng, döc möt löng, 
Dạy truyền thién-ha, ding phö-thöng pho-thong. @ 
Nguoi Nam-quốc, giống tiên rồng ! 
Con cháu Lạc-Hồng, đều hưởngchung hưởng chung! 
Hoi đồng-bảo ta phải ging cong, dua nhau tiến tới, 
Có khi mở mặt non sông ! 
H 
Thiếu tiều tu cần học 
Một doi loi! một đôi lời ı 
Khuyên bạn ban ơi còn niên thiểu, 


— 40 — 


Chở khả ham chơi, đua bơi kip hội. 
Noi anh-tuấn, ©) tiếngcon dòng của giống rồng tiéa, f 
Sao cho khỏi ô danh nam-tử ! 3) Nền tân-học, 
Budi bän-khai, “ rang sức theo đòi, 

Cho thành danh thé, rõ mặt trai mặt trai ! 

Lò khai-hỏa, un đúc nên tai, | 
Giúp nước cứu đởi, cuộc tương-lai trong-lai! © | 
Ham lăm triệu anh em ta đây, giang-san chung gánh, VM 
Hỡi ai! ai cũng như ai! 


(2). — Anh-tuan là thông minh sáng láng — (3) 6 danh nam tử a 
làm hư tiéng con trai — (4) Bän-khai là mới mở một nửa thải. — 


THÍCH NGHĨA. — (1) Phồ-thông là thông hiền khắp các việc — | 
(2) Tương'lai là sắp den sau đây | 


A. Điệu ca kim-tién ® | 


(Hat trang bình — Phách một) 


Lët GIẢI — (1) Biệu nầy trích trong mười bẩn tàu ra mà hát 
| thường, phách một (2Æ fal SE 44); có một phách nội và hai 
phách ngoại — (2) Chỗ näy có nghỉ một phách mới bắt sang khúc 

bat khác. 


BAI HAT 
| 
Khuyến học 


Sanh ra, dao lam trai, 

Cham lo hoc, cho dang nên người, 
Dë dua tri, dua tài kip người ta. 
Đưởns lớn xa, khi bên thầy, E 
Khi bên ban, khi bên dèn, 

Lấy văn ty, đêm ngày dang ma coi. 
Nay con ol! nảy con! | 
Gang công ma học, học đặng nên ng, | 4 
Gặp thoi giúp doi, ai ma, `, 
Chăm chi thi nên; ai ma, ye 
Chăm chi thi nên ; cố công ren tap, ` 
Thởi gặp, gặp hội röng-mäy, ®© 

Cố công rén tap, thoi gap! 

I] 

Hoa sen 
Hoa sen, đượm mui hương, | 
LA xanh ngắt, bông do tua vàng, 

Hương sắc ắy, ai mà chẳng phải thương ! 
_ Näy kha thương: sanh nơi bin, 
Ngàm trong nước, không lây bủn, 
Minh đứng giữa, phong trao thiệt là xinh, 
Nhin thêm xinh, kia sen, 
Trong thông ngoài thang, thẳng rang không nhành, ` 


Ben 


| 
| 
| 
| AST nÚ 


{Không chánh không cảnh, xa cảng, 

| Ngao-ngat hương thính ® xa càng, 

[Ngao-ngat hương thinh ! sánh trang quân-tử ©) 
Nấm ¬. A A E, Ai 

{Mòt bac; một doa gương trong, CO 

lan® 21 sn L ^* 

BE cho thien-ha, nhin mặt. 

| _ THÍCH NGHIA — (1) Hội röng-mäy là hội cöng-danh. — (2) Mùi thơm 
nhẹ nhàng, thinh thao. — (3) Hoa sen tư chất trong sạch nhw đức 
bánh một người quân-tử. — (4) Cái bầu đựng hột sen gọi là 
Jương sen. 


_6.— Điệu ca lưu-thủy © 


pr? => 


(Hát trung bình — Phách một) 


cạnh tranh 


đua nhau vào sản khồng cửa trình 


An Se SE eh Det | — Ln minh 
ET. eer 
| si nông thương co bách công 


A 45 Tu 


LOI GIẢI — (1) Biệu nầy hät thwdag, phäch một cũng như điệu 

| trước. có bốn phách ngoại. Hơi hát có vẻ dam thắm, khiến người 
{! nghe sinh ý nhä-dam. — (2) Ghỗ nầy hat hết bài thì có nghỉ một 
| phách mới chuyén sang khô khác. 


| BÀI HÁT 
Khuyên học 


Doi, gặp doi cạnh-tranh, 
Khuyên ai mà, tuôi tac xuân xanh, 
Đua nhau vào, sân Không cửa Trình; Ou 


| Chăm mà học, cho dang tấn tới, 

i: Toi con đường, toi đưởng vän-minh. 
IE Si nông, thương cô bách công, 

| Học thông, học cho biết, 


Biết biết, biết biết khôn, 
Biết cơ xảo, tinh thông mọi nghề 
Học ma, văn luyện võ hay, 
Sao nước mạnh ! sao cho dân giảu ! 
| Về sau, vẻ vang hoän-cäu ! 
Le Kia non nước, voc gim () thêu mau! 
Thân nam-tử, như ht mới ngoan ! 
Hết nghia-vy, ughia-vy ‘am trai, 
Sanh trên doi, anh-tải mấy mặt ! 
THÍCH NGRĨA. — (1) Sân đức Khồng, cửa thay Trình, đều là chỗ 
trường học cả. — (2) Non sông vóc gấm là nói nước nhà có vé 
thái-bình thạnh-yượng. 


7.—Biéu ca binh-ban-ha © 


(Hat Irung bình — Phách mot 
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nghiệp nha Merz phiệt duyệt thé 
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ngày 


| 
nghe 


EE Ek 
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ngày cũng 


LOI GIẢI — (1) Điệu nầy hát thường, phách một, có về xóc vác, 
khiến cho người nghe sinh ra tính hăm hở. — (2) Chỗ nầy hát xong 
thì có nghỉ một khồ phách, rồi mới bắt sang khô hát khác, 


BÀI HÁT 


| 

Mẹ khuyên eon 
Con, nảy con lỏng tai, 
Nghe loi mẹ, căng väng (!) một hai, 
Dan cùng con, chớ ham chơi bởi, 
Phận làm trai, trung hiểu hai vai, 
Chăm nom, den sách hôm mai, 
Dé dua bơi, với người cho kịp. 
Học cho biết, cương-thưởng luän-Iy, 
Học cho dang, cach-vat tri-tri, 
Rong suy, cong thuong trim nghé, 
Người mắt tai, nên rộng thay nghe ; 
Bon phương; là chí nam~nhi, 
Nghiệp nha ta, phiét-duyét thé-gia, (2) 


BI 1: tn 


Tài-ba, thông minh giống nhả, 
| Nhớ ngảy xưa; tô tông oanh-liệt, 
| Tay hao-kiét anh-hüng biết may, 
Le-Loi, Ly-Bön, Hung Dao, Trung-Vuong, 
Viêt-Nam ! người Việt-Nam ! 
Vốn con nha, dong doi rồng tiên ! 
Việc bút nghiên, nề nếp tö-tiên, 
5 Con nay, con nay kể truyền, 
| Me khuyên con, gắng công ren tập, 
Sắt ma mai lâu ngày cũng nên kim. 
II 
| Thièu tiéu tu edn hoe 
| | Ơi ! ngưởi niên thiểu oi! 
| Chăm lo hoc, chớ khả ham chơi, 
| Đã làm trai, dng trong cõi doi, 
| Nợ nước non, gảnh vác hai vai, 
| Mong sao, vận mệnh tương lai; 
| Đề ra tay, cứu doi giúp nước ! 
| Đương thời nay, thé giới cạnh tranh; 
| Hợp nhơn-quần; ®) xông cuộc đua chen, 
| Ngày đêm, cò công học hành, 
Đặng mở mang, trí não anh linh, @ 
Dắt nhau; tới bước văn-minh, 
Người khôn ngoan; nước ding vẻ vang, 
Roi ra, chen vai liệt cưởng ! 
Anh em ta, hai mươi lắm triệu, 
Nên lo liệu, giữ gin noi giống, | 
Van trồng vưởn hoa, nở nhuy sinh bông. 


ee" 8M =. 


Lac-Hông! giống Lạc-Hồng! 
Bốn mươi déi, xiết kề lao lungt® - 
Máu mủ chung, phải biết thương chung! 
Thiếu-niên, thiéu-nién dốc long, 
Nghĩa-vụ công, chia nhau gảnh nặng, 
Nâng đỡ non sông, rạng vẻ tiên-long! 
THÍCH NGHĨA. — (1) Căng vặng là nói đi nói lại kỹ càng, xoẳn vó. 
(2) Phiệt- duyệt thể-gia là nhà làm quan làm tướng đời đời — (3) 


Nhơn-quần là bầy người. — (4) Anh-linh là sáng-láng, lanh lợi. — (5) 
Lao-lung là thú cui chim lông. 


8.—Didu ca tứ-đại-cảnh © 


(Hat trung bình — Phách một) 
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chiến Seegen vàng với sắt 


là gay khúc chiêu quân 
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LOI GIẢI — (1) Điệu näy hät thường, phách một (2E W H FQ) 


đó pha hơi nam, nghe ra tình-tự, có năm phách ngoại — (2) 
Chỗ näy hát hết thi hät tiếp sang khồ khác liền, chớ không có 


phách nghỉ. 
BÀI HAT 
Kiều gay dën cho Kim-Trong nghe 
Xưa Tủv-Kiều, hay ca vịnh, 
Nghe nức tiếng; nức tiếng cầm-đải | 


— Oé re 


Xui Chung-ky, (0 luống những tai long tai! 
Mái hiên ngoài, nang ngồi gay cảm trăng, @ 
So dây vũ dây văn, ® tiếng to nhỏ. 

Tiếng to nhỏ, theo vận cung thương, (9 
Nghe ra dưởng, sầu oan chăng phải chăng. 
Khúc chiến-trưởng, © vàng với sắt liu ling, 
Khúc Tư-mã, © Ké- khang, (7) kia lưu-thủy, 
Kia lưu-thủy, khúc nọ hảnh-vân, 

Ai khéo gầy, đoạn nầy läng-quäng-läng. 
Quả quan ®) nầy, là gay khúc Chiêu-quân, 
Nửa luyến chúa nửa tư than, don don dau, 
Nghe những tiếng, hac bay! 

Nước sa giữa voi! ® xui cho người, 

Trong dạ xôn xao! chỉ những khúc tiéu-taot 
Tiếng don khoan, như ngọn giỏ; 

Thoäng qua, biết bao nhiêu tỉnh ! 

Tiếng mau. nghe đâu chồng chập, 

Sầm sập, sim sập mưa như mua! (0) 

Khéo đưa, ngần ngơ cho người ! 

Nghe tiếng dan, thêm cảng mê min! 

Nghe tiếng dan, hay thiệt la hay! 

TRÍCH NGHĨA. — (4) Chung-tử-Kỳ là một người nghe dòn rành 
roi có tiềng. — (2) Cầm trăng là đờn nguyệt. — (3) Dây vũ là dây 
to, đây văn là day nhỏ. = (4) Cung thương là hai thứ tiếng trong 
ngũ-âm — (5) Tên một khúc dën: nghĩa là chỗ Hán So đánh nhau. — 
(6) Tw-ma Tươag-Như gay khúc đàn phụng-cầu-hoàng. — (7) Than 
day cho Ké-Khang đời nhà Tấn gay khúc quang-lang — (8) Qua 
cửa ai: bà Chiéa-quin khi phải cống Hồ lúc di qua cửa ải, 
nhớ nước nhớ nhà, gay khúc déen ai bi lắm. — (9) Truyện Kiêu 
có cầu: « Trong như tiếng hac bay qua, đục như nước suối mới 
sa giữa voi». — (10) Lại có câu : « Tiếng khoan như gió thoảng 
ngoài ;liéng mau sâm sập như trời đồ mưa », 
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1.—Điệu ca pham-tiét © 


(Hát trung bình — Phách một) 
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ngôi trời nổi đặng năm đời 


LOI GIẢI. — (1) Điệu nầy hát vừa, phách một (25 28 SW Zei 
có một phách nội và 13 phách ngoại. — (2) Tr điệu nay trở xuống 
cho đến điện thứ mười gọi là mười bẩn tàu, thì bso giờ hát 
cũng phải hát luôn cả mười điệu một hơi mới nghỉ, chớ không 
có phách nào nghỉ het. Hát mười điệu sau näy có về xốc vác, 
khién cho người nghe sinh ra ý băm ho! 


BÀI HÁT 
Nhà Hông~bàng và nhà ko và (Nam sử) 

Ta, là ngưởi Annam, 
Phải cho tưởng, chuyện nước wech | 
Ngày trước, bởi họ Höng-bäng, 
Dựng đầu, là Kinh-dirong-vuong, 
Ngài, vốn dòng Viêm- để, 
Phong nam thô, qua làm chủ-tê. 9 
Lac-long con trai trưởng, 
Nối dòng, chảu là Hüng-vuong, 
Mở mang, nước gọi Văn: lang, 


F 6 
em af -—: 


| Phong-châu, kinh-dô stra sang. 
| Truyền, đến doi mưởi tam, 
Vua nước Thục, An-dương-vương, 
Đồ mưu, kẻo binh sang, 
Chiếm nước Vän-lang, doi tên hiệu nước, 
LA nước Âu-lạc ! 
Thay quän-quyen, 2 hiệp bốn phương, 
Một đoàn, xây Cö-loa-thänh, 
Gặp thần-qui, cho móng chan vảng, 
Làm thän-n6, linh hiệu khôn dang! ©) 
Sau lại, Tần khiến Triéu-Da, 
I Kéo quân hung, phục thủ. ` 
1 Thục An-dương, thế củng phải thua! 
if Vua Triệu, tôn vương tức vi, 
É Ngôi trời; nối dang nim doi! 


TC CÔ sẻ. nến — — + Ee TS 


THÍCH NGBĨA — (4) Chü-t6 tức là vua — (2) Thay quân quyền là 
lên thay ngôi làm vua. — (3) Linh hiệu khôn đang là nói cái thần-nỗ 
bắn đâu hơn đó không ai địch được. 
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| 2.— Điệu ca nguyên-tiêu ® 


(Hát trung bình — Phách một) 
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đời thái bình vô 


_ ngắn thay cù hậu 
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lai chệnh lòng riêng lộng thần chuyên quyền 
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Trắc và Nhị em với chị 


Trưng nữ Lon xưng Vương vị 


| LOI GIẢI — (4) Điệu nây cũng phách một, có một phách nội và 
10 phách ngoại. Nhưng tùy theo những tay sành sôi lắm thì muốn 
thêm vài ba phách nội nữa cũng được — (2) Chỗ näy hát luôn không 
có phách nghỉ. 


BAI HAI 
Vua Triệu và vua Trưng (Nam sử tiếp theo) 
Vua Triệu, xưng nước Nam-viỆt. 
Khai sảng, (© cơ đồ thêm lớn; 
Đời, thai-binh vô su, 
Lại, nam bắc giao hoa, (2) 
Nao hay, ngôn thay Cü-häu, ©) 
Lại chênh lòng riêng, ® lộng thân © chuyên quyền; 
Thời, thoi củng thế bien, 
j Bao nhiêu vốn, di doi Tay-han, © 
Gap, Tô-Định gian ac, 
Tham tan, thiét la qua tay! 
Dang cay, khôn kho thay! 


2 ech s 


c— "HD 2e 


Sau nước la, có bả Trưng-thị, 

Trắc và Nhị, em với chị,. 

Quyết một lòng, phục thủ © cứu dan KA 
Đuôi Tô-Định, thâu phục Lãnh=nam, (8) 
lrưng-nữ, tôn xưng vương vi. 


THÍCH NGHĨA. — (1! khai sáng là mở mang bờ cõi, gầy dựng cơ 
nghiệp ra. — (2) Nước Nam nước Tàu hòa hảo với nhau. — (3) Cù-hậu 
là bà vợ vua Triéu-minh-vuong — (4) Bà Cù-hậu tư thông với sứ 
Tàu. — (5) Lộng thần là tôi quyền hành trong triều. — (6)Bao nhiên 
cơ nghiệp nhà Triệu đều về người Tàu chiếm cứ hết. — (7) Trả thù 


cho chồng. — (8) Bà Trưng-trắc đánh Tô-định lấy lại đất Länh-nam 


hơn sáu mươi thành. 


3.— Điệu ca hô-quang ™ 


(Hat trung bình — Phách mol) 


vua Trưng vương tuän nạn 


tự ray . mã viện chuyên quyên nước ta 
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| chia “đông _ — hán xây làm đồng trụ 
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LOI GIẢI. — (1) Điệu nầy cũng phách một, có mệt phách nzoại và 
một phách nội. — (2) Chỗ nay chỉ nửa khô phách,cho nên phải hiệp 
nửa khô phách điệu sau mới thành một phách cái (giới hạn lại) 


BÀI HÁT 


Trung-Vuong và Ma-Vién (Nam-st tiếp theo) 

Có, đặng bốn näm trời, 

Tau, lại đồ biên quận © 

Khiến Ma-Vién, đem binh ma vây, 

Vua, Trưng vương tuân nạn, 9 

Tự ray Ma-Vién, chuyên quyền nước ta, 

Chia Đông-hản, xây lam đồng trụ, ®© giới hạn. 

THÍCH NGHĨA. — (4) Toan việc xâm bd län cõi. — (2) Tuận nạn là 
tự tử. — (3) Ma-Vién dựng cột đồng. 


4, — Điệu ca liên-hườn ©) 
(Hát trang bình — phách mội) 
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Lët GIẢI. — (1) Điệu nầy cũng phách một, có mười phách ngoại. 
Trong mười điệu Tàu, chỉ một điệu nây là hơi hát lên bồng xuống 
trầm, nghe ra xốc xáy hơn cả. — (2) Chỗ nầy chỉ nửa khồ phách 
cho nên phải hiệp nửa khô phách điệu trước mới thành một 
khồ phách cái (giới hạn lai), — (3) Chỗ nầy không cé phách nghỉ. 


gie, Dé 
DÄI HÁT 


Si-Nhièp và Ly-Nam-bé (Nam-sử tiếp theo) 
Lai, làm quận làm huyện, ® 
Thêm. dân tỉnh ta oan, 
May dau gặp, vua là Si-Nhiép, 
Khoan hậu, ngài dạy văn - học, 
Hoa dân, theo đưởng vän-hien, t2 
Dân Nam-việt, đem long yêu mến | 
Tự ấy, Giao-chäu bo cõi, 
Về Han, tự Han đến Luong, 
Lương đến Đưởng, Ngo, Té, Tan, Tống, 
Gồm co, ba trim mưởi nim. 
Nguoi Nam, nối dòng Nam, 
Co ông, Ly-Bôn khởi sự, 
Chống cự; trừ bọn thu lịnh, 9 
Sửa định, dân däng an tịnh | 
Triệu @ kế, lên ngôi lảm vua, 
Toản thâu, mấy thanh châu, 
Đến sau, Ly-gia Phat-tir, 
Khi nghĩa, củng Triệu cửu dịch, ® 
Triệu thua, Lưu-Phương ® khuyên Lý, 
Ly đầu ngay, Giao-châu về tay. ở) 

THÍCH NGHĨA — (1) Quan Tàu đặt ra từng quận từng huyện đề 
cai trị nước ta. — (2) Day dân ta học chữ hán. — (3) Trừ bö bọn 
quan lại của Tàu. — (4) Triêu-quang-Phuc nối ngôi. — (5) Cu địch 
là đánh trả thù. — (6) Lưu-Phương là tướng Tàu. — (7) Giao-chäu 
lại nội thuộc nước Tàn, 
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5.—Bieu ca bình-bán “ 


(Hat trung bình — Phách mol) 
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mười hai sứ quân tung hoành 


32) EARRA EU EN Be. 


chiếm tranh châu quận 


Be E. 


aili nhường ai quần hùng phân tranh 


muôntrận gầy dựng giang sơn 


im 


do län nhà Binh Mën © là ` Tiên 


BÂI HAT 


Khi đỏ, tir khi do, 

An-nam nọ, thuộc quyền Chi-na 0 
Đặt ra, các nha Đô-hộ, © 

Tàn hại ngưởi ta, tiếng đồn xa ! 
Biết bao là, tung hoành can qua! ©) 
Đến Ngô-Quyền, dẹp nha Han, 

Yên dang, mdi loan ! 

Tôn vương vi, sau liên bị Tam-Kha, % 
Rồi ra, Xương-văn khôi phục, © 
Lại trục Tam-Kha, kế hoàng gia, © 
Khi không ma, đất bằng phong ba ! 
Phút đâu đà, ngọa trưởng sa | (N 
Mười hai, sử quân tung hoành, 


LỜI GIẢI. — (1) Điệu näy cũng phách một, có 11 phách ngoại. — 
(2) Chỗ nay không có phách nghỉ. 


Ng6-Quyén và Dinh-tién-Hoang (Xam-sử iiếp theo) 
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Dem binh, chiểm tranh chau quan, | 
Gianh phận, ai nhận phần nấy, A 
Ai lại nhưởng ai, quần hing phân tranh. ® | 
Ho Dinh, khỉ nghĩa binh, | 
Hon muôn trận, gây dựng giang son, 

Chánh dòng nam, đô Hoa-lu, 

Thu phiên trấn, ® nhứt thống sơn hả, 

Điện an, nước xưng Củ-Việt, 

Độc-lập (0) nhà Dinh, hiệu là Tiên-Hoàng. 


THÍCH NGHĨA. — (1) China là nước Tàu. — (2) BO hộ là chức | 


quan. — (3) Can qua là khí giới đánh giặc. — (4) Dương-tam-Kha là 
gia thần vua Ngö-Quyen lên tiềm vị. — (5) Xương-Văn là con thứ vua | 
Ngö-Quyön lai khôi phục cé nghiệp nhà mình. — (6) Nối ngôi vua. — Í 
(7) Ngọa trường sa là tử trận — (3) Các tướng tranh giành nhau — | 


(9) Phiên trấn là ngoài chỗ bờ cõi. — (10) Độc-lập là mình tự trị läy | 


nước mình. 


6.—Diéu ca tây - mai © | 


(Hát trung bình — Phách một) | 


1A L SIS 
Con cháu truyền ngôi 


1 

| 

| 7 — 

| — + ` | 

| sanh một hoàng nương | mới tôn hoàng 
| thién vi 


LOI GIẢI — (1) Điệu nầy cũng phách một, có 5 phách ngoại. — 
(2) Ghỗ nầy không có phách nghỉ. 


— de — H 2 


med 


ee eee 


E gé 


BÀI HAT 
Dinh, Lê và Ly ( Nam-sử tiếp theo) 

Con là, Định Toản lên nối, 

Chẳng bao lâu, vua Lê-Hoàn, 

Lại chiếm quyền, Trung Tôn lập, 

Ngọa Triều tranh, ba mươi năm, 

Hết vua Lê, đến vua Lý, 

Thải-Tỏ, quân sĩ tôn lên, 

Nối ngôi troi, däng dai lâu dai, 

Tám đởi, con chảu truyền ngôi, 
- Tam doi, con chan truyền ngôi, 
i Đến sau vua Huệ, phap tự, ®© 
| Sanh một hoàng nương, modi tôn hoảng tự, © 
Thiện vi.) 
| THÍCH NGHĨA. — (1) Phap tự là không cé con trai — (2) Hoàng 

tự là nôi dòng vua. — (3) Thiện vị là truyên ngôi, vì vua Hué-tôn 


không có con trai, nên mới truyền ngôi cho con gái. 


— -——- 


7.— Điệu ca kim-tién® 


(Hat trung bình — Phách một) 


dem ngôi ` 7 Lýmànhượng cho Trần. 


qua 


LỜI - GIẢI — (1) Điệu nầy cũng như điện kim-tiền trước, phách 
một, co một phách nội và hai phách ngoại. — (2) Từ đây trở lên là toàn 
phách sưa ca, còn từ đây trở xuống là vào phách mau, nhưng mà đầu 
phách đôi mà mau, đến sau phách tư lại mau hơn nữa. 


BAI HAT i 
Nhà Trần và nhà Hô (Nam-sử tiếp theo) 


Chiêu-hoàng, nổi nghiệp vương, 
Dem ngôi Ly, ma nhượng cho Trần, (1) 
Trần thay Ly, chuyên quyền trị muôn dan. 
Mưởi hai vua, Thái-tôn truyền, 
Thanh-ton kë, Nhơn-tôn thửa, 
Đến Thiếu-để, ngôi Trần đã gần suy. 
H6-qui-Ly, thửa khi, 
Quốc gia hữu sự, 2) soän vị tranh quyền; © 
Long quyền chuyên quyền, ngôi truyền, 
Con Hö-hản-Thương, ngôi truyền. 
Con H6-han-Thuong, đến sau Trương-phụ; 
Doat-vi, @ tự ấy nha Minh, 
Sai quan qua trị, thuộc-địa. © 
THÍCH NGHIA. — (1) Vua Chiéu - hoàng nhường ngôi cho chồng là 
Trân-thái-tôn. — (2) Trong nước rồi loạn. — (3) Cướp ngôi giành 


quyền. — (4) Vua Tàu sai tướng là Trwong-Phu sang đánh Rồ-hán- 
Thương rồi cướp ngôi. — (5) Đã: nước ta lại nội thuộc nước Tau. 


—— — Wë 


PP un, S 


8. — Điệu ca xuän-phong ©) 


(Hat mau — Phách doi) 


DER 
lưỡng kinh 


ˆ nồi đời con | cháu thay trời 3 tri Hà dân | 


LOI GIẢI. — (1) Điệu näy trổ xuống thì phách đôi mà mau, 
(= wil BE li) nghe ra có ý hùng ding. — (2) Chỗ nầy cử nhịp 
phách mau luôn, chớ không nghỉ phách nào hết. 


BÀI HÁT 


Nhà Hau-Lé (N¿m-sử tiếp theo) 


Hậu Lê-Lợi, hưng nghĩa binh, 
Đuôi quân Minh, thu lưỡng-kinh, @) 
Phục biên thủy, @ lại độc-lập, 


Dang binh-dinh, © bốn bien lặng yên; 
Noi doi con chau, thay trời trị dân. 


THICH NGHĨA. — (1) Thu phục Đông-kinh và Tây-kinh. — (2) Khôi 
phục bờ cõi nước nam lại như trước — (3) Trong nước được 
thái-bình, yên Ön. 

| A n ] t 
9.— Điệu ca long-ho © 


(Hat mau — Phách đôi) 


at Ty 


| 
E 

| 

u 

1 

phò Lô ` cho tròn a 
LOI GIẢI — (1) Điệu nầy cũng phách đôi mà mau như điệu trước, 
có một phách ngoại. — (2) Từ đây tro xudng là hết phách đôi 
rồi thì vào phách tư mà lại mau hơn. | 
BAL HAT | 


Mae-däng-Dung (Nam-sử tiếp theo) 
Mạc-đăng-Dung, cướp ngôi trởi, 


lượn 75 “== 


Tiểm nim doi, đức Triéu-t6, 

Toan mưu phục thủ, quyết lòng son, 

Pho Lê cho tròn ! ® 

THÍCH NGHĨA. — (1) Đức Trigu-td quyết đánh nhà Mac đề 
phò nhà Le. 


10. — Điệu ca tau-ma © 


(Hat man — Phách tư) 


co nohiep 


_= ee E eh gë 


en 


h 
4 


| | Viêt nam Re nn | sông ` vững ben 
H | 
| a LOI GIẢI. — (1) Điệu nầy hát mau, phách tr (& WM ft ml 
| $ thường gọi là nhịp thúc. Hơi hát thiệt là xốc vác, khiến cho người 


| D nghe sinh ra tinh ham h&. C6 15 phách ngoại — (2) Điệu nay tự đầu 
(a den cuỗi tuy câu hát sưa mau không đều mặc dän, chớ nhịp 
phách thì cứ một mực mà thôi, đến hết kho nay là ditt ngay. 


BAI HAT 
Nha Nguyén trung hung 
(Nam-sử tiếp theo va béi 
Thäi-tö ta, nghĩ lượng Xa, 
Số là, gidi non Hoảnh, @ 
Cơ-nghiệp nhà ta, dựng gầy ra, 
Tu đây, mở mang nước nha. 


E Täy-son nọ, 2 day con loan, 
|: Đến đức Cao-hoang, viện Phap-lan, 
É; Đát-răn, ©) dẹp tan, 


Tay-son ; phục hoàn, @ 

Giang-san ; hiệp bắc nam, 

| Đông tây một nha; nhứt thống sơn ha, 
Gần xa, âu ca thai-hoa, © 

Bay gio, Nguyễn-triều trung hung! 
Phü-xuän, gầy dựng nghiệp hồng, © 
Một dong, truyền ngôi, 


-, vẽ Ei eee }y 1. 


- 
me Eu = Di u m 


De, (er 


Trước nhở liệt-thánh, ở) khai sảng cơ đồ, 
Đến bây gio, kế truyền thiên niên, © 
Việt nam, non sông vững ben | 


THÍCH NGHĨA. — (1) Hoành-sơn là giải núi nằm ngang ở giữa 
xứ Trung-kỳ. — (2) Giặc Tây sơn là giặc anh em Nguyễn-Nhạc, 
Nguyén-Hué. — (3) Đát-răn là đức cha Bá-đa-Lộc ở bên Pháp sang. 
— (4) Phục hoàn là lấy lại co nghiệp cũ — (5) Gap đời thái- 
bình sung sướng — (6) Nghiệp hồng là sự nghiệp lớn lao. — (7) 
Liệt thánh là các vua đời trước. — (8) Kë truyền là cha truyền 
cho con, con truyền cho cháu, cháu truyền cho chit. v. v.. truyén 
mãi không cùng. 


 — 
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CÂP THU TƯ 


1.— Điệu ca cö-ban © 


(Hat trang bình — Phách möt) 


r ON Ss ie 


lộng nguyệt | ngâm | phong - nực 


1S 2-4) e E 42 | LE AE 
hương nồng bát  ngât mùi bông 


EEI 


née chảy quanh vòng 


lòng trong lòng say đẹp lạ 


ghénh non đá 


cười % xuän | 


thanh nhan 


_ 


| Seele 
Yale 


T | 1 | 
iets Aue. 


hoa cuoi j säc  nwéc hương trời 


Lët GIẢI. — (1) Điệu nầy hát vừa, phách một (P SR H #) 
có 24 phách ngoại, giọng hát có vẻ đẫm thắm, khiến cho người 
nghe sinh ra y tiêu-tao. — (2) Chỗ nầy không có phách nghỉ, 


BÀI HÁT 
Thiên thai phong cảnh 
Xem, thiên thai phong cảnh, 
Vui thủ vô cing! giục tấm lỏng, 


ES su, PR NS 


— $3 — 


Long nguyệt ngàm phong, “ nge, 
Hương nồng, bát ngat mủi bông, 
Kia, khe kia suối no, | 
Nước chảy quanh vòng, cảnh non bồng, 
Nguyệt rạng gió trong, thêm bận, 
Lòng trong lòng, say đẹp lạ, 

Lung lạ lung! loa co, | 

Nhin xem, tốt tươi muôn phan. 
Ghénh non da, cây lá xanh don, 
Tram bông nở, hon ho cưởi xuân, 
Nghe trên ngảnh liêu, chảo xuân, 
Oanh nọ ni năng: Uu lăng, 

Phong vận tiêu tao, xướng họa, 

Loi thi hào, © ngâm nga dồi dao, 

Thủ biết bao! Cung điệu thanh tao, ®) 
Tiêu khiên, gay khúc dan, 

Tiếng ca rap ràng. điệu dät khoan, 
Khi thích chi, đua trí vui vây, 

Co vây, ® thử tai hay, 

Bốn mua trăng giỏ, vui thủ chi tay! 
Rượu, đôi h6, 

Chuyện tro say sưa, mặn nồng sớm trưa, 
Tinh ưa, suốt ngàn xưa, 

Cầm ky thi ttu, vui cảnh thanh nhàn. 
Ngoại, trần hoản ba ngan, 

Xoa quần ®©) là ai? sảnh tay vai, 

Xinh xinh kia! xinh xinh kia! 

Xinh kia tiên phẩm, hoa cầm thêm mau! 


Động, tiên đảo, 
Ngat ngào hoa thom, giục lòng hân hoan, 
Kia vưởn bông, tro ngành xuân, 9 
Hoa cưởi hoa cợt, sắc nước hương troi! | [ 
THÍCH NGHĨA — (4) 6iỡn trăng bóng gió. — (2) Câu thi hay. e 

(3) Tiếng dòn hay. — (4) Co tiên — (5) Xoa quần là đàn bà con gái. 


2.—Bieu Ce phú-luc (1) 


| 
| 
| 

. (at trung bình — Phách một) | 


xwa dèn nay | rang | ngời | | | 


chuông còn tiếng mö drong vang | gäy dene môi giường 


lấy lời phải đề khuyên ran mở cuộc thái bình ` 


đương đương dwong 


đương lira truyền lục kiah đèn khai hóa ` 


due van 


minh ` (rèng nho) (3) 
Lët GIẢI. — (1) Điệu nầy cũng hát thường mà phách một, có 
năm phách ngoại. Gong hát có vẻ däi-cäc, khién người nghe sinh ra 
ý phong-nhä. — (2) Chô nầy không có phách nghỉ. — (3) Đến đây hát 
hat khúc hát rồi mà muốn hát lộn lại thì chỉ bắt từ khồ phách thứ 
tám là câu hát: ‹ rừng nho» mà hät trổ xudng cho tới cùng rôi 
lại hát quanh như thé mãi, khi nào muốn thôi thì thôi | 


BAI HAT 
Đạo Khöng thánh 

Choi choi, choi ơn thánh | 

Xưa đến nay, rạng ngởi 

Ảnh trăng trời sảng soi, trải mưa giỏ, 

Chut đâu phai! Rừng nho; 

Non sông tô bồi. Th£m thi-lé, 

Nền ca-huyền, bây vò hãy vững bën, 

Chuông còn tiếng mõ đương vang, (9 gây dựng 

| | moi giưởng. 

Dựng mối giường bách vươag, đem lục nghệ, @ 
Day cho muôn doi. Nao tôi loạn, 
Nao con xäng, búa riu ©) got lẽ hang! 

Lấy loi phải đề khuyên rain, mở cuộc thai-binh, 
Cuộc thäi-binh muôn dan! Ray cơn mưa Mỹ, 


Luồng giỏ Âu, đương đương dương, 
Đương buöi tân-trảo, thành học, 


Sóng văn đồi dào, đạo thánh rày, 


Đương lưu truyền lục kinh, ® den khai-hỏa | 
Đuốc văn-minh ! 


KRISE, 
… 
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Sch 
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THICH NGHĨA. — (1) Chuông mö là đồ dùng ở trường hoc, nói 
đạo đức Khồng-Tử đến bây giờ' hãy còn. — (2) Lục nghệ là sấu nghề ; 
lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số. — (3) Đức Khồng-Tử làm bộ sách xuân- 
thu mà những kẻ loạn-thần täc-tir đều sợ khiếp như là đem búa 
riu mà chém gièt vậy. — (4) a À -kinh là sấu bộ sách: thi, thư, 
lễ, nhạc, dich, xuân-thu. 


kJ 


3. — Biệu ca long-ngàm © 


(Hal trang bình — Phách một) 


vaio ra’ en lấy nhanh đào lý 


tô bôi thêm đượm mùi ngao  ngât 


TEN dêm ngày thấm - nhuần ` 


thêm 


| | 
A 

| 

| 

I 
| 


trôi ngành uốn nền tài 


ngàn nam chớ quên người vun quén (2) 


LOI GIẢI. — (1) Điệu nầy hát trung bình mà phách một, có mười 
phách ngoại. Giọng hát có vẻ đài các, phong nha. — (2) Chô nay không 
có phách nghỉ, hé hát hết khúc hát nầy thì bắt đầu từ khồ phách 
thứ năm (... cánh hoa cười... ) mà hát lộn quanh mai den lúc nào 
muốn thôi thì thôi 


in DN A 


BÀI HÁT 


Ăn trái nhớ kẻ trồng cây 


Trong cửa Không, sân Trinh, 
Vào ra, vin lấy nhành đảo lý, 
Cảnh hoa cười, nở rực rỡ; 
Mau xanh mau do, hương trởi, 


Tô bồi, thêm dom mùi ngao ngät. 


Kia, giỏ xuân mưa hạ; 

Thưởng đêm ngảy, thấm nhuän, 
Dang, ấm däm () 

Rảy, sum sê hoa quả; 

Nay muôn chat, đủ mui son lia, 
_ Xây quanh phía, thé:n nở nang, 
La xanh don, muôn ngan, 

Nhìn, non sông vóc gam, 

Vẽ thêm mau, thêu thùa, 

Rõ dạng rồng tiên, Á Âu rảy, 


Sum vay, xui vũ thuận phong hoa, ®) 


Nay, vän-minh gap hội, 
Giống Hồng-bàng, nở dụy, 
Trôi ngảnh, uốn nên tải, 
Lương đồng, (3) thành sidng, 
Gäy giống, gay cho ta. 

Ta ta ta ta, chung ta nay, 

Ta ăn trải, nhớ kẻ trồng, 


Ngan nắm, chở quên người vun quén ! ® 
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THÍCH NGHĨA. — (A) Am dam là mưa gió thấm nie än cay cô dang 
tươi tốt — (2) Mưa thuận gió hòa là nói gặp đời thái biah thanh 
tri. — (3) Lương-đống là cái rường cái cột đề làm nhà, nối v6 
nhơn-tài ra giúp việc nước cũng như tài-liệu ding làm sườn nhà 
vậy. — (4) Người vun quén là người tác-thành cho minh. 


&.— Điệu ca-trü-nôi ® 


(Hat chậm — Phách dai) 


Ir he hır er hr hư hừ Je phäi điều hay là 


bach nién lai 


hội 


| 


hư hir 


i 

dôi đức ir hi | 
SS ën 

E EE RE M | 


hương thủy chi nam hương thủy bắcm hư 


mö các trường day học giữa kinh do 


nào van chuo ny nảo cách trí nào SE ký 


SS 
care | 


ivè "ominie _ Ace fsa EST — > e = 


i > ka 
geleet SÉ 


d: w hư hr hư ht he hir mudn md mang 
a | 
ting tam con chau họ Hong bang 


hur hư hee hư hir 


it hư 


nữa mai mốt văn minh 


ak tiên tới w hu 


m he Ar hehe hư Ser . 


ngon gió nam 


Lët GIẢI. — (1) Điệu nầy hát khoan thai mà phách đôi LE FM 
#& $4) chia ra năm khúc, mỗi khúc có 28 phách và có nhiều tiếng 
dëm Gr hư... A. Giọng hát có vẻ đài các, hòa hoãn, khiến cho người 
nghe sinh ra ý phong nhã. Điệu nầy ở nội-cung năng hát; cho nên gọi 
là « ca trù nội ». — (2) Ghỗ nầy là hết một khúc hát thì có hai phách 
nghỉ : khúc nào cũng thế, 
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et LE 


BÀI HÁT 
Học tiếng nam 


Nhứt quốc hữu nhut quốc văn tự, “) 
Chữ nam là quöc-ngü nước la dây, 

Anh em ging lấy học cho hay, 

Rồi mới biết lẽ phải điều hay là rửa tả. 
Hồng-lạc tử tôn thiên tải bạ, ® 

A Âu phong hội bách niên lai. © 


- Mấy lâu nay bảo hộ nhờ ngải, 


Sự khai hỏa ai ai đều đội đức ! 
Hương-thủy chi nam hương-thủy bắc, © 
Mở các trưởng day học giữa Kinh-dô; 


Nào văn-chương, nào cách-trí, nào st-ky, nao địa-đỏ, 


Chữ quốc-ngữ dạy rõ ràng nghĩa lỷ. 
Thế moi biết cải-lương là thịnh ý, 

Muốn mở mang nhân-trí giống da vàng. 
Tiếng tắm con chau họ Hồng-bảng, 

Trải tuế nguyệt đã bốn ngản co lé! 

Nữa mai mốt văn-minh mả tiến tới, 
Ngọn giỏ nam phất phới bề năm chàu ! 
Không cỏ thầy dễ được thể đâu ! 

Ơn dao tạo ©) ngàn thu còn ghi nhớ ! 


THÍCH NGHĨA — (1) Một nước có một thứ Chir riêng. — (2) Con cháu 
nhà Hồng-bàng, Lạc-long đã hon bốn ngàn năm nay. — (3) Phong hội 
châu À châu Âu từ mấy tram năm trở lại. — (4) Phía nam song Hương 
va phía bắc sông Hượng. — (5) O'n đào tạo là ơn day dd gây dựng 
cho ta, 


»—Điệu ca nam-ai (2 | 


(Hat cham — Phach ba) | 
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(2) 
thử chơi đôi bài - By 
e Ỉ lil 
LỮI GIẢI — (1) Biệu nảy hát chậm mà phách ba, tuy theo điệu nay | Hoo 
mà không sai điệu xưa, giọng hát réo rắc, lên bồng xuống trầm thiét | at 
là thâm trim het sức, kbiến cho người nghe sinh ra nhiều yý tư Wl 
tưởng Trọng điệu nay có nhiều tiếng đệm như a, w, hư, h,o v... Fe 
là vì cái ho, nó lên xuống dài đạc không dứt, cho nên phải giặmthêm =!’ 
cho de hát. — (2) Hát hết điệu nầy mà muốn hát luôn một điệu (nam ai) D ân: 
thì phải nghỉ một khồ phách mới bắt sang bài hát khác ; nếu muốn 4 tự 
bắt sang điệu nam - bình thì không nghỉ. er 
Bot 
BAI HAT a 
l | = 
Hoa mai E | 
Hơi hương, dau do? Am | 
Giỏ duöng, nghe ra tuöng dé chịu ! $ E 
Ghé mat lại tưởng đông, thấy cum hoa mai. 4 


Tiên phầm chốn Böng-lai. () nay lac loài, 
Xuống cho trän-ai, trang diém ấy là ai ? 
Coi diem da, tài phong tai! 

Lam le, xuân y, 

Mơ mang, nơi vưởn thượng-uyên. 

Kia bat ngät mui hương, đưa đến cho la! 
Hoa khôi, @ do là, 

Nhäm cảnh hoa, ta gam đến ta, 

Bóng trắng tả, trong dạ thiết tha, 
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— Ước ao một nhà, lan cúc trúc một nha sum hiép! 
~ Xưa đạp tuyết © là ai? 
-_ Chốn son-dài, mong mỏi tim mai, 
= Xin ghé bước hiên mai, thử chơi đôi bai. 
1 Il 
2 Hoa cúc 
n Xuân qua, đến thuở, 
Hoa tản, hương tàn dụy lot, 
= Nay nhắm cảnh trăm bông, khép nép hơi sương.. - 
Nhin cảnh nọ thê lương, “ ai ngở Ì, 
Cúc nảy chối sương! nay nức nở mui hương, 
Coi nhã đạm, dưởng khảc dưởng ! 
Xuê xoan, là thấm, 
Bông vàng, nên dường là lượt, 
Kia trăng giọi cảng xinh, giỏ thôi thêm tươi, 
Cho hay, cơ trởi, 
Chút thơm rơi, dành dé cỏ nơi, 
Khéo vẽ voi, dang tốt tươi. 
Thom tho muôn doi, thom muon doi là trời riêng 
Kia những kẻ khan hoa, ©) Idurng ! 
Thấy sen tản, cúc lại nở ra, 
Nên trân trọng bằng ba, mat xanh mới la! © 
III 
Hoa lê 
Chúa xuân, chi lắm nôi, 
Phong tỉnh, xui trong minh lận ban! 
Trang điềm vườn hoa, nức nở thêm xinh. 
Ngôi nhằm cảnh đêm thinh, chốn Giao-đải, Œ) 
Chuông giuc tàn canh, cen gid mat trang thanh, 
Trong dạ ngọc, đành thương đành | 
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Nho khi xiêm ảo, 
Những người, noi cưởi mượng tượng | 
Kia cảnh cũ người quen, EE vận biết bao † 
Nay ta, chen vào, 
Thấy xanh xao, trong da ước ao 
Giáp tưởng dao, vit ngành giao, 
Dễ đâu don rảo, dễ don rao những ngưởi 
Hoa cỏ biết hay không 3 TIẾN thuộc | 
Đây vốn ngưởi, quen thuộc gid đông ! 
Tinh nặng bởi non sông, xin đưa chữ đồng! 
THÍCH NGHĨA. — (1) Bồng-lai là chỗ cảnh tiên. — (2) Hoa khôi là 
: một thứ hoa nở trước hết. — (3) Đạp tuyết tìm mai — (4) Thê 


lương là lạnh léo. — (5) Khan hoa là xem bông. — (6) Mat xanh là 
rành roi tỉnh đời. — (7) Chön giao-đài cũng là chỗ thần tiên. 


6.— Điệu ca nam-bình © 


(Hát chậm — phách ba) 
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AR 
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LỜI GIẢI. — (1) Điệu nầy cũng hát chậm mà phách ba như điệu 
nam-ai vậy Trong điệu ca dòn chỉ có hai điệu nầy là hay nhứt, 
qiọng hát có vẻ tình tự, khiến người nghe sinh ra lắm ý tư tưởng — 
(2) Hát hồt bài mà muốn hát sang bài khác cũng một điệu nầy thì 
không có phách nahi; neu muốn bắt sang điệu nam-ai thì phải nghỉ 
một khô phách. 


BÀI HÁT 
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Hoa lan 
Hoa chỉ bằng cụm, hoa lan, 
Đượm mui hương ! vun trồng khi nào do! 
Gần gủi lan can, mấy hàng, | 
Y vị thâm trưởng, ® vị thâm trưởng, 
Phân phương. @ thiệt là phầm khác thưởng! 
Trăng lông, bóng mát, 
Lúc đêm trưởng, những phưởng son phän, 
Quen mặt ra chao. Khúc thanh tao, 
Dang chén quỷnh, thêm nỗi ngat ngào, 
Tac dao, © thề nguyện ước ao, 
Tinh trang gio, chi hon do nao! 
Khen cho tai, 6ng xanh, 
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Khéo trau dồi thêm những ngành, thiệt là xinh; ` 
Nhin lại thêm xinh, cợt yén anh, d 
Đưa ta mỗi tinh ! 

IT ` 

Cây trúc 

Lim xăm bước dạo, hoa viên, 
Cảnh duong tiên! lựu đảo chen chúc; 
Trúc nọ thêm duyên, doi hang, 
Sum hiệp liên liên, mọc liên liên, 
Thiên nhiên, nhanh da đuột ben thiéng. 
Sương lông, tuyết nhuốm, 
Đêm như ngày, mưa dầm nắng thoét, 
Ma đứng vững như trồng. Mai hiên đông, 
Khi bỏng lồng. ngưởi ngọc tương phüng. © 
Tơ duyên, tỉnh tự riêng chung, 
Lòng khăng khiu, thêm xuê chữ đồng. 
La cho loài bưởm ong! 
Ong bướm khi treu cợt, những liệng vành, 
Nhiêu chuyện phong phanh, giữ lòng trình, 
Cho cho vin ngành ! 


Đứng lại mà trông, lựu dường hơi gió, 
Rue ro dom bông, khéo là, 
Thắm lục xanh hồng; lục xanh hồng, 


f IH 
q BS 
| | Hoa lựu 
, Kia kia nọ, chốn hiên đông, 
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Xa trông, in như dạng bỏng hồng. 
Son gidi, phan xát, 

Thêm cảng, gid cười trăng liée, 
Tình tự trăm bề! Nhäm thêm xuê 
Sanh tỉnh, đôi ban với minh, 


Bong trăng chênh, vây tiệc rượu đêm thinh 
Lòng däng diu, khi vin nhánh quynb. 


Gam chị hing, © thưởng cớ trêu ! 


Khẻo trêu cợt chỉ những chuyện, chuyện EH lông, 
Xui ning tinh non sông! cậy gió dongani 
Đưa tin lá hong! 
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THICH NGHĨA — (1) Thâm trường là sâu xa. =) Phân phường là 
thơm tho. — (3) Tac dao là keo sơn, — (4) Tương phùng là gặp Rhau. = 
(5) Chi hằng là mặt trăng. I PAT 
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